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CÂU HỎI 

1. Trong bộ máy Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cơ quan nào thực hiện chức năng 

thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp? 

A. Quốc hội    B. Chính phủ 

C. Tòa án nhân dân   D. Viện kiểm sát nhân dân 

2. Theo Hiến pháp năm 2013, các chế độ sở hữu được quy định bao gồm: 

A. Chế độ sở hữu toàn dân và chế độ sở hữu tư nhân 

B. Chế độ sở hữu toàn dân, sở hữu tập thể và sở hữu tư nhân 

C. Chế độ sở hữu nhà nước, sở hữu hợp tác xã và sở hữu tư nhân 

D. Chế độ sở hữu toàn dân, sở hữu tập thể, sở hữu cá thể, tiểu chủ 

3. Theo Hiến pháp 2013, chức năng nào sau đây không phải là chức năng của Quốc hội? 

A. Lập hiến, lập pháp     

B. Giám sát tối cao 

C. Quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước 

D. Thực hành quyền công tố 

4. Tổ chức nào có chức năng tổ chức hội nghị hiệp thương, giám sát các cuộc bầu cử đại biểu Quốc 

hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp? 

A. Quốc hội    B. Chính phủ 

C. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam  D. Tòa án nhân dân tối cao 

5. Hình thức chính thể nào mà Tổng thống do dân trực tiếp bầu ra, trong đó Tổng thống là người 

đứng đầu Nhà nước và là người đứng đầu Chính phủ? 

A. Chính thể cộng hòa dân chủ  B. Chính thể cộng hòa đại nghị 

C. Chính thể cộng hòa tổng thống D. Chính thể cộng hòa hỗn hợp 

6. Nhà nước nào dưới đây không phải là nhà nước liên bang? 

A. Phần Lan    B. Nepal 

C. Thuỵ Sỹ     D. Mỹ 

7. Chức năng nào sau đây không phải là chức năng của pháp luật? 

A. Chức năng điều chỉnh quan hệ xã hội B. Chức năng xây dựng và bảo vệ tổ quốc 

C. Chức năng bảo vệ quan hệ xã hội D. Chức năng giáo dục 

8. Văn bản quy phạm pháp luật có tên gọi nào sau đây không do quốc hội thông qua ? 

A. Thông tư    B. Nghị quyết 

C. Luật     D. Bộ luật  

9. Nhận định nào sau đây sai? 

A. Quy phạm pháp luật là quy tắc xử sự mang tính bắt buộc chung 

B. Quy phạm pháp luật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành 
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C. Chỉ có quy phạm pháp luật mới có tính bắt buộc 

D. Quy phạm pháp luật được đảm bảo thực hiện bằng các biện pháp cưỡng chế nhà nước 

10. A là người trông trẻ, trong lúc chăm sóc bé B đã có hành vi đánh vào mặt, lưng và dọa vứt 

bé vào thùng phuy nước để ép bé ăn hết khẩu phần. Trách nhiệm pháp lý nào áp dụng cho A? 

A. Trách nhiệm hình sự   B. Trách nhiệm hành chính 

C. Trách nhiệm dân sự   D. Trách nhiệm kỷ luật 

11. Trường hợp nào sau đây là hành vi vi phạm pháp luật dưới dạng hành vi không hành động? 

A. Xúi giục người khác ăn trộm B. Không đóng thuế 

C. Giết người    D. Đe dọa giết người 

12. Sự kiện pháp lý nào làm chấm dứt quan hệ hôn nhân gia đình? 

A. Vợ chồng ly thân   B. Vợ chồng ly hôn 

C. Vợ chồng chia tài sản   D. Không có đáp án nào đúng 

13. Tổ chức có tư cách pháp nhân khi có đầy đủ những điều kiện nào? 

A. Được thành lập hợp pháp, có cơ cấu tổ chức chặt chẽ 

B. Có tài sản riêng và chịu trách nhiệm bằng chính tài sản đó 

C. Có người đại diện hợp pháp theo pháp luật 

D. Tất cả đáp án đều đúng 

14. Theo luật hình sự Việt Nam độ tuổi tối thiểu có thể chịu trách nhiệm hình sự là từ đủ: 

A. 13 tuổi     B. 14 tuổi 

C. 16 tuổi     D. 18 tuổi 

15. Luật Hình sự là một ngành luật độc lập. Vì: 

A. Có đối tượng điều chỉnh riêng 

B. Có phương pháp điều chỉnh riêng 

C. Có đối tượng điều chỉnh và phương pháp điều chỉnh riêng 

D. Có chủ thể là nhà nước tham gia vào quan hệ pháp luật 

16. Những dấu hiệu bắt buộc phải có trong tất cả các cấu thành tội phạm: 

A. Hành vi, hậu quả, mối quan hệ nhân quả 

B. Hành vi nguy hiểm cho xã hội, lỗi, năng lực trách nhiệm hình sự và tuổi chịu  

trách nhiệm hình sự 

C. Hành vi nguy hiểm cho xã hội, hậu quả, động cơ và mục đích phạm tội 

D. Hành vi nguy hiểm cho xã hội, thời gian phạm tội, địa điểm phạm tội, công cụ  

phương tiện phạm tội 

17. Không áp dụng hình phạt tử hình đối với: 

A. Người dưới 18 tuổi phạm tội 

B. Phụ nữ có thai, đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi phạm tội hoặc có thai hoặc đang nuôi con 

dưới 36 tháng tuổi khi xét xử 

C. Người đủ 75 tuổi trở lên phạm tội hoặc đủ 75 tuổi trở lên khi xét xử 

D. Cả A, B, C 

18. Mặt chủ quan của tội phạm gồm: 

A. Lỗi, động cơ, mục đích  B. Lỗi, động cơ, mục đích, tình cảm 

C. Lỗi, mục đích, lý chí   D. Lý chí, ý chí, tình cảm 

19. Sau khi đi ăn tiệc cưới về, A là chủ phương tiện xe ô tô, vì thấy mình đã có nồng độ cồn trong 

người nên giao xe cho B. Khi giao xe ô tô cho B lái, A biết B đang học chưa có giấy phép lái 
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xe. Trên đường về B đã chạy quá tốc độ tông chết một người. Xác định lỗi của A trong trường 

hợp này: 

A. Lỗi cố ý    B. Lỗi vô ý do cẩu thả 

C. Lỗi vô ý vì quá tự tin   D. không có lỗi 

20. Phương pháp điều chỉnh chủ đạo của Luật Dân sự là gì? 

A. Phương pháp mệnh lệnh, áp đặt từ trên xuống 

B. Phương pháp bình đẳng, thoả thuận 

C.  Phương pháp cưỡng chế hành chính 

D.  Phương pháp giáo dục, thuyết phục 

21. A bị tai nạn chết ngày 01/02/2017, khai tử 02/02/2017,  chôn cất xong ngày 04/02/2017. Thời 

điểm mở thừa kế là: 

A. Ngày 01/02/2017   B. Ngày 02/02/2017 

C. Ngày 04/02/2017   D. Tất cả đều sai 

22. Trái phiếu Chính phủ thuộc loại tài sản nào sau đây 

A. Vật          B. Tiền           

C. Giấy tờ có giá         D. Quyền tài sản 

23.  Ông A và bà B kết hôn hợp pháp vào năm 2010. Năm 2024, ông A qua đời do bạo bệnh và 

không để lại di chúc. Ông A không có con ruột, nhưng có một người cháu gọi bằng cậu là H, 

một người em trai ruột là K, và một người con nuôi hợp pháp là M. Cha mẹ của ông A đều đã 

qua đời. Trong thời kỳ hôn nhân, ông A có tài sản riêng trị giá 1,2 tỷ đồng và không có tài sản 

chung với bà B. Hỏi: Di sản thừa kế của ông A được chia như thế nào? 

A. Bà B, K và M, mỗi người được hưởng 400 triệu đồng. 

B. Bà B được 600 triệu, K được 300 triệu và M được 300 triệu. 

C. Bà B và M, mỗi người được hưởng 600 triệu đồng. 

D. Toàn bộ di sản thuộc về bà B vì không có con và cha mẹ đã mất. 

24. Doanh nghiệp X đã tự ý lấy hình ảnh của ca sĩ D từ các buổi biểu diễn công cộng để in lên bao 

bì sản phẩm nước giải khát do công ty mình sản xuất nhằm mục đích quảng cáo, thu hút người 

tiêu dùng. Việc làm này chưa có sự đồng ý của ca sĩ D. Hỏi: Việc sử dụng hình ảnh của ca sĩ D 

như trên có hợp pháp không? 

A. Việc sử dụng hình ảnh của ca sĩ D là hợp pháp vì đó là hình ảnh công khai trên phương tiện 

truyền thông. 

B. Doanh nghiệp X đã xâm phạm quyền hình ảnh của ca sĩ D vì chưa được sự đồng ý của D. 

C. Việc quảng cáo sản phẩm thông qua hình ảnh người nổi tiếng giúp doanh nghiệp tăng doanh 

thu nên không cần xin phép. 

D. Tất cả các phương án trên đều đúng 

25. Người lao động phải báo trước cho người sử dụng lao động đối với Hợp đồng lao động  không 

xác định thời hạn ít nhất là bao nhiêu ngày khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động. 

A. 30 ngày     B.45 ngày 

C.60 ngày     D. 90 ngày 

26. Người lao động bị sa thải nếu trong một năm có số ngày nghỉ việc cộng dồn không có lý do 

chính đáng vượt quá: 

A. 15 ngày    B. 20 ngày 
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C. 25 ngày    D. 30 ngày 

27. Theo luật lao động 2019, Người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong bao 

nhiêu ngày lễ, tết 

A. 9 ngày     B. 10 ngày 

C.11 ngày    D. 12 ngày 

28. Chị H làm việc theo hợp đồng xác định thời hạn 24 tháng (từ 01/2022 đến 01/2024). Tháng 

2/2023, chị H bị bệnh nặng và điều trị liên tục 7 tháng. Công ty chấm dứt hợp đồng vào tháng 

9/2023, đã báo trước cho chị H 30 ngày. Việc chấm dứt của công ty đúng hay sai? 

A. Sai, vì phải điều trị 12 tháng mới được quyền đơn phương chấm dứt 

B.  Sai, vì phải báo trước 45 ngày mới được đơn phương chấm dứt 

C. Sai, vì người sử dụng lao động không được đơn phương chấm dứt trong trường hợp này. 

D.  Đúng, vì người lao động đã điều trị 6 tháng liên tục và công ty đã báo trước 30 ngày 

29. Theo bộ luật lao động 2019, người sử dụng lao động được khấu trừ lương của ngươi lao động 

trong trường hợp nào 

A. Khấu trừ tiền ăn trưa   

B. Khấu trừ tiền công Đoàn phí 

C. Để bồi thường thiệt hại do làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị, tài sản của người sử dụng lao động  

D. Cả ba đáp án trên  

30. Người lao động làm việc trong khoảng thời gian nào sau đây thì được coi là làm việc vào ban 

đêm 

A. Từ 20 giờ đến 5 giờ sáng hoặc từ 21 giờ đến 6 giờ tùy theo vùng khí hậu do Chính phủ quy 

định 

B. Từ 22 giờ đến 6 giờ hoặc từ 21 giờ đến 5 giờ tùy theo vùng khí hậu do Chính phủ quy định 

C. Từ 21 giờ đến 6 giờ hoặc từ 22 giờ đến 7 giờ tùy theo vùng khí hậu do Chính phủ quy định 

D. Từ 22 giờ đến 6 giờ sáng ngày hôm sau 

31. Chị B làm việc theo hợp đồng không xác định thời hạn, đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi. Do 

cắt giảm nhân sự, công ty chấm dứt hợp đồng với chị B, đã báo trước 45 ngày. Việc chấm dứt 

này: 

A. Đúng, vì công ty đã báo trước 45 ngày 

B. Sai, vì đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi thì không được đơn phương chấm dứt hợp đồng 

C. Đúng, vì lý do cắt giảm nhân sự là hợp pháp 

D. Sai, nhưng chỉ cần thỏa thuận với chị B là được 

32.  Kết hôn giả tạo là gì? 

A. Là việc lợi dụng kết hôn để xuất cảnh, nhập cảnh, cư trú, nhập quốc tịch Việt Nam… 

B. Là việc lợi dụng kết hôn để xuất cảnh, nhập cảnh, cư trú, nhập quốc tịch nước ngoài… 

C. Mục đích kết hôn giả tạo để hưởng chế độ ưu đãi của Nhà nước hoặc để đạt được mục đích 

khác mà không nhằm mục đích xây dựng gia đình. 

D. Tất cả A, B, C đều đúng 

33. Anh Cóc sinh ngày 01/01/1986, chị Ổi sinh ngày 21/11/2006. Ngày 20/11/2024, hai người đi 

đăng ký kết hôn. Hỏi: Việc kết hôn của anh Cóc và chị Ổi có hợp pháp không? 

A. Không hợp pháp, vì chị Ổi chưa đủ 18 tuổi  

B. Hợp pháp, vì hai người tự nguyện, không bị cưỡng ép. 

C. Hợp pháp, vì anh Cóc và chị Ổi đã đủ tuổi kết hôn. 
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D. Không hợp pháp vì anh Cóc lớn hơn chị Ổi quá nhiều tuổi 

34. Năm 2013, vợ chồng anh Mận và chị Măng được xã X cấp 200m² đất và xây nhà tình thương. 

Sau đó, hai người tự ý lấn chiếm thêm 100m² đất liền kề. Năm 2024, khi ly hôn, họ thỏa thuận 

chia đôi toàn bộ 300m² đất. Hỏi: Việc thỏa thuận này có phù hợp pháp luật không? 

A. Có, vì vợ chồng có quyền thỏa thuận chia toàn bộ tài sản chung 300m² đất. 

B. Có, vì tài sản chung gồm tài sản do vợ chồng tạo ra, thu nhập hợp pháp trong thời kỳ hôn 

nhân 

C. Chỉ 200m² được cấp là tài sản chung hợp pháp. 100m² đất lấn chiếm không được coi là tài 

sản chung nên việc chia đôi là không đúng 

D. Câu A và B đúng 

35. Anh D và chị E ly hôn, có con chung là bé H (9 tuổi). Anh D có thu nhập cao, nhà cửa khang 

trang nhưng thường xuyên đi công tác xa, ít có thời gian chăm sóc con. Chị E thu nhập thấp 

hơn nhưng làm việc gần nhà, trực tiếp chăm sóc con từ nhỏ. Bé H muốn sống với mẹ. Hai bên 

không thỏa thuận được việc nuôi con. Tòa án sẽ ưu tiên giao bé H cho ai? 

A. Anh D vì có điều kiện kinh tế tốt hơn, đảm bảo cho con môi trường sống đầy đủ vật chất. 

B. Chị E vì có thời gian trực tiếp chăm sóc, gắn bó với con và phù hợp với nguyện vọng của 

con, đảm bảo quyền lợi về mọi mặt cho con 

C. Anh D vì là cha, có trách nhiệm nuôi dưỡng con sau ly hôn 

D. Người có hộ khẩu thường trú thuận tiện cho việc học của con 

36. “Vụ lợi” trong Luật Phòng, chống tham nhũng được hiểu là: 

A. Hành vi nhận tiền hoặc quà 

B.  Việc người có chức vụ, quyền hạn lợi dụng chức vụ, quyền hạn nhằm đạt được lợi ích vật 

chất hoặc lợi ích phi vật chất không chính đáng 

C. Lợi dụng sự tin tưởng để trục lợi 

D. Là hành vi gây ảnh hưởng tới công vụ 

37. Theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng, hành vi “nhũng nhiễu” là: 

A. Hành vi chiếm đoạt tài sản 

B. Hành vi vòi vĩnh tiền bạc từ người dân 

C. Hành vi cửa quyền, hách dịch, đòi hỏi, gây khó khăn, phiền hà của người có chức vụ, quyền 

hạn trong khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ. 

D. Hành vi xử lý sai phạm có động cơ cá nhân 

38. Khi phát hiện có dấu hiệu tham nhũng, công dân cần: 

A. Tố cáo qua cơ quan báo chí B. Phản ánh với cơ quan chức năng có thẩm quyền 

C. Trình báo với địa phương D. Tự tìm cách xử lý 

39. Hành vi nào dưới đây là hành vi giả mạo trong công tác vì vụ lợi? 

A. Làm mất tài liệu do bất cẩn 

B. Làm giả chữ ký của lãnh đạo để cấp giấy tờ không đúng 

C. Không báo cáo kịp thời nội dung xử lý hồ sơ 

D. Lỗi đánh máy gây sai sót thông tin 

40. Ông A là công chức phòng Tài chính – Kế hoạch của huyện X. Trong quá trình tham mưu phê 

duyệt hồ sơ dự án, ông A yêu cầu doanh nghiệp B chi 100 triệu đồng để “tạo điều kiện” cho dự 

án được thông qua nhanh chóng. Doanh nghiệp B đã chi tiền theo yêu cầu. Hành vi của ông A 

được xác định là gì theo Luật Phòng, chống tham nhũng 2018? 
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A. Hành vi nhũng nhiễu vì vụ lợi   

B. Hành vi tham ô tài sản 

C. Hành vi nhận hối lộ  

D. Hành vi lợi dụng chức vụ để gây khó khăn trong giải quyết công việc 

Ghi chú: Cán bộ coi thi không được giải thích đề thi. Sinh viên nộp lại đề thi 

Chuẩn đầu ra của học phần (về kiến thức) Nội dung kiểm tra 

[CLO1]: Trình bày được các nội dung cơ bản về lý luận Nhà nước 

và pháp luật, các quy định của pháp luật Việt Nam trong các ngành 

luật cơ bản như Luật dân sự, Luật hình sự, Luật hôn nhân gia đình, 

luật Lao động, Luật Phòng chống tham nhũng, quyền con người. 

Câu 1;2;3;4;5;6;7;8;16; 18; 24; 

25;26; 28;29; 31; 32; 36; 37; 38;  

[CLO2]: Áp dụng tổng hợp các kiến thức đã học để giải quyết các 

vấn đề pháp lý phát sinh trong thực tế 

 

Câu 9; 10; 11; 1 2; 13; 14; 15; 

17;19;20;21;22; 23; 27; 30; 33; 

34; 35;39;40  

[CLO3] Có ý thức tuân thủ pháp luật Câu 1 -40 

 

   

       

 

ThS. Nguyễn Thị Tuyết Nga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày 15    tháng  5  năm 2025 

Trưởng bộ môn 

 

 

ThS.GVC.Nguyễn Thị Tuyết Nga 
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CÂU HỎI 

1. Chức năng nào sau đây không phải là chức năng của pháp luật? 

A. Chức năng giáo dục   B. Chức năng xây dựng và bảo vệ tổ quốc 

C. Chức năng bảo vệ quan hệ xã hội D. Chức năng điều chỉnh quan hệ xã hội 

2. Văn bản quy phạm pháp luật có tên gọi nào sau đây không do quốc hội thông qua ? 

A. Nghị quyết    B. Thông tư 

C. Luật     D. Bộ luật  

3. Nhận định nào sau đây sai? 

A. Quy phạm pháp luật là quy tắc xử sự mang tính bắt buộc chung 

B. Chỉ có quy phạm pháp luật mới có tính bắt buộc 

C. Quy phạm pháp luật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành 

D. Quy phạm pháp luật được đảm bảo thực hiện bằng các biện pháp cưỡng chế nhà nước 

4. A là người trông trẻ, trong lúc chăm sóc bé B đã có hành vi đánh vào mặt, lưng và dọa vứt 

bé vào thùng phuy nước để ép bé ăn hết khẩu phần. Trách nhiệm pháp lý nào áp dụng cho 

A? 

A. Trách nhiệm hành chính  B. Trách nhiệm hình sự 

C. Trách nhiệm dân sự   D. Trách nhiệm kỷ luật 

5. Trường hợp nào sau đây là hành vi vi phạm pháp luật dưới dạng hành vi không hành động? 

A. Không đóng thuế   B. Xúi giục người khác ăn trộm 

C. Giết người    D. Đe dọa giết người 

6. Sự kiện pháp lý nào làm chấm dứt quan hệ hôn nhân gia đình? 

A. Vợ chồng ly hôn   B. Vợ chồng ly thân 

C. Vợ chồng chia tài sản  D. Không có đáp án nào đúng 

7. Tổ chức có tư cách pháp nhân khi có đầy đủ những điều kiện nào? 

A. Được thành lập hợp pháp, có cơ cấu tổ chức chặt chẽ 

B. Có tài sản riêng và chịu trách nhiệm bằng chính tài sản đó 

C. Có người đại diện hợp pháp theo pháp luật 

D. Tất cả đáp án đều đúng 

8. Trong bộ máy Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cơ quan nào thực hiện chức 

năng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp? 

A. Chính phủ    B. Quốc hội 

C. Tòa án nhân dân   D. Viện kiểm sát nhân dân 

9. Theo Hiến pháp năm 2013, các chế độ sở hữu được quy định bao gồm: 

A. Chế độ sở hữu toàn dân và chế độ sở hữu tư nhân 

TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT TPHCM 

KHOA CHÍNH TRỊ VÀ LUẬT 

BỘ MÔN: LUẬT 

ĐỀ THI CUỐI HỌC KỲ 2 NĂM HỌC: 2024-2025 

Môn: Pháp luật đại cương  

Mã môn học: GELA220405 

Đề số/Mã đề: 004  Đề thi có  trang   

Thời gian: 60 phút. 

Không được phép sử dụng tài liệu. 



MÃ ĐỀ 003/TRANG 8 

 

B. Chế độ sở hữu toàn dân, sở hữu tập thể và sở hữu tư nhân 

C. Chế độ sở hữu nhà nước, sở hữu hợp tác xã và sở hữu tư nhân 

D. Chế độ sở hữu toàn dân, sở hữu tập thể, sở hữu cá thể, tiểu chủ 

10. Theo Hiến pháp 2013, chức năng nào sau đây không phải là chức năng của Quốc hội? 

A. Lập hiến, lập pháp     

B. Giám sát tối cao 

C. Quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước 

D. Thực hành quyền công tố 

11. Tổ chức nào có chức năng tổ chức hội nghị hiệp thương, giám sát các cuộc bầu cử đại 

biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp? 

A. Quốc hội    B. Chính phủ 

C. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam  D. Tòa án nhân dân tối cao 

12. Hình thức chính thể nào mà Tổng thống do dân trực tiếp bầu ra, trong đó Tổng thống là 

người đứng đầu Nhà nước và là người đứng đầu Chính phủ? 

A. Chính thể cộng hòa dân chủ  B. Chính thể cộng hòa đại nghị 

C. Chính thể cộng hòa tổng thống D. Chính thể cộng hòa hỗn hợp 

13. Nhà nước nào dưới đây không phải là nhà nước liên bang? 

A. Phần Lan    B. Nepal 

C. Thuỵ Sỹ     D. Mỹ 

14. Phương pháp điều chỉnh chủ đạo của Luật Dân sự là gì? 

E. Phương pháp mệnh lệnh, áp đặt từ trên xuống 

F. Phương pháp bình đẳng, thoả thuận 

G.  Phương pháp cưỡng chế hành chính 

H.  Phương pháp giáo dục, thuyết phục 

15. A bị tai nạn chết ngày 01/02/2017, khai tử 02/02/2017,  chôn cất xong ngày 04/02/2017. 

Thời điểm mở thừa kế là: 

B. Ngày 01/02/2017   B. Ngày 02/02/2017 

D. Ngày 04/02/2017   D. Tất cả đều sai 

16. Trái phiếu Chính phủ thuộc loại tài sản nào sau đây 

A. Vật          B. Tiền            

C. Giấy tờ có giá         D. Quyền tài sản 

17.  Ông A và bà B kết hôn hợp pháp vào năm 2010. Năm 2024, ông A qua đời do bạo bệnh và 

không để lại di chúc. Ông A không có con ruột, nhưng có một người cháu gọi bằng cậu là 

H, một người em trai ruột là K, và một người con nuôi hợp pháp là M. Cha mẹ của ông A 

đều đã qua đời. Trong thời kỳ hôn nhân, ông A có tài sản riêng trị giá 1,2 tỷ đồng và không 

có tài sản chung với bà B. Hỏi: Di sản thừa kế của ông A được chia như thế nào? 

A. Bà B, K và M, mỗi người được hưởng 400 triệu đồng. 

B. Bà B được 600 triệu, K được 300 triệu và M được 300 triệu. 

C. Bà B và M, mỗi người được hưởng 600 triệu đồng. 

D. Toàn bộ di sản thuộc về bà B vì không có con và cha mẹ đã mất. 
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18. Doanh nghiệp X đã tự ý lấy hình ảnh của ca sĩ D từ các buổi biểu diễn công cộng để in lên 

bao bì sản phẩm nước giải khát do công ty mình sản xuất nhằm mục đích quảng cáo, thu 

hút người tiêu dùng. Việc làm này chưa có sự đồng ý của ca sĩ D. Hỏi: Việc sử dụng hình 

ảnh của ca sĩ D như trên có hợp pháp không? 

A. Việc sử dụng hình ảnh của ca sĩ D là hợp pháp vì đó là hình ảnh công khai trên phương 

tiện truyền thông. 

B. Doanh nghiệp X đã xâm phạm quyền hình ảnh của ca sĩ D vì chưa được sự đồng ý của 

D. 

C. Việc quảng cáo sản phẩm thông qua hình ảnh người nổi tiếng giúp doanh nghiệp tăng 

doanh thu nên không cần xin phép. 

D. Tất cả các phương án trên đều đúng 

19. Người lao động phải báo trước cho người sử dụng lao động đối với Hợp đồng lao động  

không xác định thời hạn ít nhất là bao nhiêu ngày khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao 

động. 

B. 30 ngày     B.45 ngày 

C.60 ngày     D. 90 ngày 

20. Người lao động bị sa thải nếu trong một năm có số ngày nghỉ việc cộng dồn không có lý do 

chính đáng vượt quá: 

B. 15 ngày    B. 20 ngày 

C. 25 ngày    D. 30 ngày 

21. Theo luật lao động 2019, Người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong 

bao nhiêu ngày lễ, tết 

B. 9 ngày     B. 10 ngày 

C.11 ngày    D. 12 ngày 

22. Chị H làm việc theo hợp đồng xác định thời hạn 24 tháng (từ 01/2022 đến 01/2024). Tháng 

2/2023, chị H bị bệnh nặng và điều trị liên tục 7 tháng. Công ty chấm dứt hợp đồng vào 

tháng 9/2023, đã báo trước cho chị H 30 ngày. Việc chấm dứt của công ty đúng hay sai? 

E. Sai, vì phải điều trị 12 tháng mới được quyền đơn phương chấm dứt 

F.  Sai, vì phải báo trước 45 ngày mới được đơn phương chấm dứt 

G. Sai, vì người sử dụng lao động không được đơn phương chấm dứt trong trường hợp này. 

H.  Đúng, vì người lao động đã điều trị 6 tháng liên tục và công ty đã báo trước 30 ngày 

23. Theo bộ luật lao động 2019, người sử dụng lao động được khấu trừ lương của ngươi lao 

động trong trường hợp nào 

E. Khấu trừ tiền ăn trưa   

F. Khấu trừ tiền công Đoàn phí 

G. Để bồi thường thiệt hại do làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị, tài sản của người sử dụng lao 

động  

H. Cả ba đáp án trên  

24. Người lao động làm việc trong khoảng thời gian nào sau đây thì được coi là làm việc vào 

ban đêm 

E. Từ 20 giờ đến 5 giờ sáng hoặc từ 21 giờ đến 6 giờ tùy theo vùng khí hậu do Chính phủ 

quy định 
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F. Từ 22 giờ đến 6 giờ hoặc từ 21 giờ đến 5 giờ tùy theo vùng khí hậu do Chính phủ quy 

định 

G. Từ 21 giờ đến 6 giờ hoặc từ 22 giờ đến 7 giờ tùy theo vùng khí hậu do Chính phủ quy 

định 

H. Từ 22 giờ đến 6 giờ sáng ngày hôm sau 

25. Chị B làm việc theo hợp đồng không xác định thời hạn, đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi. 

Do cắt giảm nhân sự, công ty chấm dứt hợp đồng với chị B, đã báo trước 45 ngày. Việc 

chấm dứt này: 

E. Đúng, vì công ty đã báo trước 45 ngày 

F. Sai, vì đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi thì không được đơn phương chấm dứt hợp đồng 

G. Đúng, vì lý do cắt giảm nhân sự là hợp pháp 

H. Sai, nhưng chỉ cần thỏa thuận với chị B là được 

26.  Kết hôn giả tạo là gì? 

A. Là việc lợi dụng kết hôn để xuất cảnh, nhập cảnh, cư trú, nhập quốc tịch Việt Nam… 

B. Là việc lợi dụng kết hôn để xuất cảnh, nhập cảnh, cư trú, nhập quốc tịch nước ngoài… 

C. Mục đích kết hôn giả tạo để hưởng chế độ ưu đãi của Nhà nước hoặc để đạt được mục 

đích khác mà không nhằm mục đích xây dựng gia đình. 

D. Tất cả A, B, C đều đúng 

27. Anh Cóc sinh ngày 01/01/1986, chị Ổi sinh ngày 21/11/2006. Ngày 20/11/2024, hai người 

đi đăng ký kết hôn. Hỏi: Việc kết hôn của anh Cóc và chị Ổi có hợp pháp không? 

A. Không hợp pháp, vì chị Ổi chưa đủ 18 tuổi  

B. Hợp pháp, vì hai người tự nguyện, không bị cưỡng ép. 

C. Hợp pháp, vì anh Cóc và chị Ổi đã đủ tuổi kết hôn. 

D. Không hợp pháp vì anh Cóc lớn hơn chị Ổi quá nhiều tuổi 

28. Năm 2013, vợ chồng anh Mận và chị Măng được xã X cấp 200m² đất và xây nhà tình 

thương. Sau đó, hai người tự ý lấn chiếm thêm 100m² đất liền kề. Năm 2024, khi ly hôn, họ 

thỏa thuận chia đôi toàn bộ 300m² đất. Hỏi: Việc thỏa thuận này có phù hợp pháp luật 

không? 

A. Có, vì vợ chồng có quyền thỏa thuận chia toàn bộ tài sản chung 300m² đất. 

B. Có, vì tài sản chung gồm tài sản do vợ chồng tạo ra, thu nhập hợp pháp trong thời kỳ hôn 

nhân 

C. Chỉ 200m² được cấp là tài sản chung hợp pháp. 100m² đất lấn chiếm không được coi là 

tài sản chung nên việc chia đôi là không đúng 

D. Câu A và B đúng 

29. Anh D và chị E ly hôn, có con chung là bé H (9 tuổi). Anh D có thu nhập cao, nhà cửa 

khang trang nhưng thường xuyên đi công tác xa, ít có thời gian chăm sóc con. Chị E thu 

nhập thấp hơn nhưng làm việc gần nhà, trực tiếp chăm sóc con từ nhỏ. Bé H muốn sống với 

mẹ. Hai bên không thỏa thuận được việc nuôi con. Tòa án sẽ ưu tiên giao bé H cho ai? 

A. Anh D vì có điều kiện kinh tế tốt hơn, đảm bảo cho con môi trường sống đầy đủ vật chất. 

B. Chị E vì có thời gian trực tiếp chăm sóc, gắn bó với con và phù hợp với nguyện vọng 

của con, đảm bảo quyền lợi về mọi mặt cho con 

C. Anh D vì là cha, có trách nhiệm nuôi dưỡng con sau ly hôn 
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D. Người có hộ khẩu thường trú thuận tiện cho việc học của con 

30. “Vụ lợi” trong Luật Phòng, chống tham nhũng được hiểu là: 

E. Hành vi nhận tiền hoặc quà 

F.  Việc người có chức vụ, quyền hạn lợi dụng chức vụ, quyền hạn nhằm đạt được lợi ích 

vật chất hoặc lợi ích phi vật chất không chính đáng 

G. Lợi dụng sự tin tưởng để trục lợi 

H. Là hành vi gây ảnh hưởng tới công vụ 

31. Theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng, hành vi “nhũng nhiễu” là: 

E. Hành vi chiếm đoạt tài sản 

F. Hành vi vòi vĩnh tiền bạc từ người dân 

G. Hành vi cửa quyền, hách dịch, đòi hỏi, gây khó khăn, phiền hà của người có chức vụ, 

quyền hạn trong khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ. 

H. Hành vi xử lý sai phạm có động cơ cá nhân 

32. Khi phát hiện có dấu hiệu tham nhũng, công dân cần: 

A. Tố cáo qua cơ quan báo chí B. Phản ánh với cơ quan chức năng có thẩm quyền 

C. Trình báo với địa phương D. Tự tìm cách xử lý 

33. Hành vi nào dưới đây là hành vi giả mạo trong công tác vì vụ lợi? 

E. Làm mất tài liệu do bất cẩn 

F. Làm giả chữ ký của lãnh đạo để cấp giấy tờ không đúng 

G. Không báo cáo kịp thời nội dung xử lý hồ sơ 

H. Lỗi đánh máy gây sai sót thông tin 

34. Ông A là công chức phòng Tài chính – Kế hoạch của huyện X. Trong quá trình tham mưu 

phê duyệt hồ sơ dự án, ông A yêu cầu doanh nghiệp B chi 100 triệu đồng để “tạo điều kiện” 

cho dự án được thông qua nhanh chóng. Doanh nghiệp B đã chi tiền theo yêu cầu. Hành vi 

của ông A được xác định là gì theo Luật Phòng, chống tham nhũng 2018? 

A. Hành vi nhũng nhiễu vì vụ lợi   

B. Hành vi tham ô tài sản 

C. Hành vi nhận hối lộ  

D. Hành vi lợi dụng chức vụ để gây khó khăn trong giải quyết công việc 

35. Theo luật hình sự Việt Nam độ tuổi tối thiểu có thể chịu trách nhiệm hình sự là từ đủ: 

A. 13 tuổi     B. 14 tuổi 

C. 16 tuổi     D. 18 tuổi 

36. Luật Hình sự là một ngành luật độc lập. Vì: 

E. Có đối tượng điều chỉnh riêng 

F. Có phương pháp điều chỉnh riêng 

G. Có đối tượng điều chỉnh và phương pháp điều chỉnh riêng 

H. Có chủ thể là nhà nước tham gia vào quan hệ pháp luật 

37. Những dấu hiệu bắt buộc phải có trong tất cả các cấu thành tội phạm: 

E. Hành vi, hậu quả, mối quan hệ nhân quả 

F. Hành vi nguy hiểm cho xã hội, lỗi, năng lực trách nhiệm hình sự và tuổi chịu  

trách nhiệm hình sự 

G. Hành vi nguy hiểm cho xã hội, hậu quả, động cơ và mục đích phạm tội 
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H. Hành vi nguy hiểm cho xã hội, thời gian phạm tội, địa điểm phạm tội, công cụ  

phương tiện phạm tội 

38. Không áp dụng hình phạt tử hình đối với: 

E. Người dưới 18 tuổi phạm tội 

F. Phụ nữ có thai, đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi phạm tội hoặc có thai hoặc đang nuôi 

con dưới 36 tháng tuổi khi xét xử 

G. Người đủ 75 tuổi trở lên phạm tội hoặc đủ 75 tuổi trở lên khi xét xử 

H. Cả A, B, C 

39. Mặt chủ quan của tội phạm gồm: 

A. Lỗi, động cơ, mục đích  B. Lỗi, động cơ, mục đích, tình cảm 

C. Lỗi, mục đích, lý chí   D. Lý chí, ý chí, tình cảm 

40. Sau khi đi ăn tiệc cưới về, A là chủ phương tiện xe ô tô, vì thấy mình đã có nồng độ cồn 

trong người nên giao xe cho B. Khi giao xe ô tô cho B lái, A biết B đang học chưa có giấy 

phép lái xe. Trên đường về B đã chạy quá tốc độ tông chết một người. Xác định lỗi của A 

trong trường hợp này: 

A. Lỗi vô ý do cẩu thả   B. Lỗi cố ý 

C. Lỗi vô ý vì quá tự tin   D. không có lỗi 

Ghi chú: Cán bộ coi thi không được giải thích đề thi. Sinh viên nộp lại đề thi 

Chuẩn đầu ra của học phần (về kiến thức) Nội dung kiểm tra 

[CLO1]: Trình bày được các nội dung cơ bản về lý luận Nhà 

nước và pháp luật, các quy định của pháp luật Việt Nam trong 

các ngành luật cơ bản như Luật dân sự, Luật hình sự, Luật 

hôn nhân gia đình, luật Lao động, Luật Phòng chống tham 

nhũng, quyền con người. 

Câu 1;2;3;4;5;6;7;8;16; 18; 24; 

25;26; 28;29; 31; 32; 36; 37; 

38;  

[CLO2]: Áp dụng tổng hợp các kiến thức đã học để giải quyết 

các vấn đề pháp lý phát sinh trong thực tế 

 

Câu 9; 10; 11; 1 2; 13; 14; 15; 

17;19;20;21;22; 23; 27; 30; 

33; 34; 35;39;40  

[CLO3] Có ý thức tuân thủ pháp luật Câu 1 -40 
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